
BỘ Y TẾ

Số:        /BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

Tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch
Từ đến 16h00 

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia) báo cáo tình hình dịch 
và kết quả triển khai công tác phòng, chốn dịch Covid từ 16h00 ngày 
đến 1 như sau:

ình hình dịch bệnh trên thế giới
Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay hơn triệu ca, hơn 5 triệu ca tử vong.

ế giới ghi ận ắc mới v ơn ìn trường hợp tử v
Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) đã thông qua việc sử dụng 

các vaccine ngừa COVID o hai hãng dược phẩm Pfizer và Moderna sản xuất làm liều 
tiêm tăng cường cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên, sau khi những người này đã hoàn 
thành mũi tiêm thứ 2 tối thiểu 6 tháng. Trước đó, FDA cũng đã phê duyệ iêm tăng cường 
vaccine của hai hãng trên cho những người trên 65 tuổi, hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc 
những trường hợp có nguy cơ cao mắc COVID 19 và có nguy cơ trở nặng nếu mắc bệnh. 
Vaccine liều tăng cường của Pfizer được định lượng ở mức 30 microgam như liều chuẩn, 
trong khi vaccine liều tăng cường của Moderna là 50 microgam, chỉ ở mức 50% so với liều chuẩn.

II. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam
Tính đế /11/2021, cả nước ghi nhận ca mắc trong đó 

trong nước. Đến nay đã có người khỏi bệnh ca tử vong. 
Trong đợt dịch thứ 4 đã ghi nhậ ca, trong đó có ca trong nước 

người đã khỏi bệnh ( tử vong tại 4 tỉnh, thành phố
(chi tiết tại Phụ lục 

Tình hình dịch trong ngày
Số mắc mới trong ngày

hi nhận ca mắc mới ng đó ca ghi nhận trong nước ( ảm 
với ngày trước đó) tại tỉnh thành phố.

+ Các địa phương ghi nhận trong Hồ Chí Minh (1.046), Bình Dương (669
Đồng Nai (621), Đồng Tháp (515), Tây Ninh (495), Bình Thuận (407), Sóc Trăng (391), Bà 
Rịa Vũng Tàu (370), Bạc Liêu (345), Cà Mau (342), An Giang (329), Vĩnh Long (297), 
Trà Vinh (281), Bình Phước (256), Kiên Giang (246), Tiền Giang (243), Hà Nội (234), Đắk 
Lắk (205), Cần Thơ (201), Hậu Giang (188), Khánh Hòa (158), Bến Tre (131), Long An 
(112), Lâm Đồng (106), Gia Lai (103), Bắc Ninh (98), Thừa Thiên Huế (96), Đắk Nông 
(86), Hà Giang (84), Nam Định (68), Nghệ An (66), Bình Định (61), Thanh Hóa (58), Vĩnh 

Thái Bình (51), Ninh Thuận (51), Bắc Giang (44), Đà Nẵng (44), Quảng Ngãi 
(42), Quảng Nam (40), Quảng Trị (35), Phú Thọ (33), Tuyên Quang (28), Quảng Bình (25), 
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Hà Nam (23), Điện Biên (23), Phú Yên (20), Hải Phòng (14), Quảng Ninh (13), Hà Tĩnh 
(12), Hải Dương (11), Sơn La (11), Cao Bằng (10), Lạng Sơn (7), Lào Cai (6), Hưng Yên 

13 ca nhập cảnh ghi nhận tại Tây Ninh (9), Điện Biên (1), Hà Tĩnh (1), Hồ Chí 

TP. Hà Nội: Trong ngày ghi nhận 234 ca mắc, trong đó 14 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 
81 ca tầm soát trong cộng đồng, 123 ca trong khu cách ly và 16 ca trong khu phong tỏa. Số 
mắc mới (234 ca) được phân bố tại 23 quận, huyện như s Đông 27, Nam Từ Liêm 
23, Hoàng Mai 23, Mê Linh 21, Đống Đa 19, Quốc Oai 13, Bắc Từ Liêm 12, Hoài Đức 12, 
Thanh Oai 11, Hai Bà Trưng 10, Ba Đình 10, Đông Anh 9, Gia Lâm 9, Cầu Giấy 9, Thanh 
Trì 6, Chương Mỹ 5, Mỹ Đức 4, Phú Xuyên 3, Long Biên 2 h Xuân 2, Thường Tín 2, 
Tây Hồ 1, Sơn Tây 1.

Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều so với ngày trướ
ồ Ch ảm 293), Tiền Giang ( ảm ảm 

Các địa phương ghi nhận ố ca mắc tăng so với ngày trước:
ăng 87), Bình Phước ( ăng ăng 

tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tron
2. Kết quả giám sát các trường hợp mắc trong cộng đồng

Cả nước ghi nhận 4.776 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 50,2% tổng số mắc trong 
ngày), giảm 219 ca so với ngày trước đó.  

+ Tỉnh Bình Dương: Trong ngày ghi nhận 177 ca cộng đồng (tăng 27 ca so với ngày 
trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

+ Tỉnh Đồng Nai: Trong ngày ghi nhận 311 ca cộng đồng (tăng 108 ca so với ngày 
trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

+ Tỉnh Long An: Trong ngày ghi nhận 8 ca cộng đồng (giảm 29 ca so với ngày trước 
đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

+ Tỉnh Tiền Giang: Trong ngày ghi nhận 74 ca cộng đồng (tăng 8 ca so với ngày 
trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

+ Tỉnh Kiên Giang: Trong ngày ghi nhận 91 ca cộng đồng (tăng 27 ca so với ngày 
trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

+ TP. Hà Nội: Trong ngày ghi nhận 95 ca cộng đồng (giảm 16 ca so với ngày trước 
đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

+ Tỉnh Hà Nam: Trong ngày ghi nhận 5 ca cộng đồng (giảm 1 ca so với ngày trướ
đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

+ TP. Đà Nẵng: Trong ngày ghi nhận 32 ca cộng đồng (tăng 11 ca so với ngày trước 
đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa 

gày qua, các địa phương ghi nhận số mắc trong cộng đồng tăng so với 7 
ngày trước đó: Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 963 ca, Bình Thuận tăng 632 ca; các địa phương 
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ghi nhận số mắc trong cộng đồng giảm: An Giang (giảm 204 ca), Hồ Chí Minh (giảm 164 
giảm 120 ca).

Kết quả giám sát điều trị
đoạn 4 đến nay, có người đã khỏi bệnh ( , tăng người 

ới ngày trước đó. Hiện nay đang điều trị, giám sát trường hợp, trong đó có 
trường hợp nặng đang điều trị, trong đó: (1) Thở ô xy qua mặt nạ: ; (2) Thở 

; (3) Thở máy không xâm lấn: (4) Thở máy lấn: 

ghi nhận trường hợp tử vong ảm 37 trường hợp so với ngày 
trước đó) tại 1 địa phương, gồm: TP. Hồ C (55), Đồng Nai (12), Tiền Giang (12), 
Bình Dương (5), Bạc Liêu (4), Tây Ninh (2), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Kiên Giang 
(2), Cần Thơ (2), Bình Định (1), Lâm Đồng (1), Bình Phước (1), Long An (1)

Công tác chỉ đạo, điều hành
ộ Y tế ẩn ị t ệu v ại cuộc họp trực tuyến ữa Ban Chỉ đạo 

ốc gia ph ống dịch COVID ới c địa phương ề sơ kết c
ống dịch COVID

Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh y 
tế cho các Đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ

Chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách người nước 
ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc 
xin để tổ chức tiêm chủng theo quy định; Tổ chức tiêm chủng ngay cho các đối tượng 
đã tiêm mũi 1 ở nước ngoài theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế khi đến lịch tiêm mũi 2, 
đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin, an toàn và hiệu quả.

xét nghiệm: 
Tính đến ngày 19/11/2021, cả nước đã thực hiện xét nghiệm được 30

mẫu cho 69 199 lượt người được xét nghiệm, trong đó từ 29/4/2021 – nay đã thực 
hiện xét nghiệm được 24 343 mẫu 260 lượt người, tăng 103 319 mẫu 
so với ngày trước đó. Về việc gộp mẫu bệnh phẩm, từ ngày 16/8/2020 đến nay cả nước 
đã thực hiện 6 900 mẫu gộp cho 42 595 lượt người.

chủng:
Từ tháng 3/2021 đến hết , đ iếp nhận liều vắc 

, cụ thể
* Theo loại vắc xin:

Vắc xin AstraZeneca: 4 76 liều
Vắc xi 0 liều
Vắc xin Sinopharm: 48. 00.000 liều
Vắc xin Abdala: 5.150.000 liều

ề
* Theo nguồn vắc xin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nguồn Ngân sách nhà nước: 76 liều
/30.000.000 liều vắc xin mua của 
/51.000.000 liều vắc xin mua của PfiZer.

+ 20.000.000 /20.000.000 liều vắc xin mua của Sinopharm
0.000.000 liều vắc xin mua của Cuba.

+ 400.000 liều mua của Chính phủ Hungary.
Nguồn viện trợ COVAX: 2 0 liều 
Nguồn viện ợ ủ các nướ ề
Nguồn doanh nghiệp tài trợ: liều (trong đó Tập đoàn Vạn Thịnh 

Phát hỗ trợ 25.000.000 liều vắc xin Sinopharm)

tổng số liều đã tiếp nhận Bộ Y tế đã phân bổ 89 đợt vắc xin 
19 với tổng số liều triệu liều chưa phân bổ do vắc 

xin mới được tiếp nhận cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng 
vắc xin, dự kiến phân bổ trong tuần tới.

2. Kết quả tiêm chủng
Đến hết ngày cả nước đã tiêm được 106.653.954 liều (tăng 

1.784.864 liều so với ngày trước đó), tỷ lệ sử dụng đạt 82% số vắc xin phân bổ 89 đợt
; trong đó có 66.218.416 liều mũi 1 và 38.650.674 liều mũi 2 ết tại Phụ lục 3)

Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt 
được độ bao phủ mũi 1 và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời 

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 104.811.394 liều, trong đó có 
64.755.441 liều mũi 1 và 40.055.953 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc xin 
là 89,5% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vắc xin là 55,4% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo 
vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 82,1% và 48,0%; miền Trung là 86,2% và 38,8%; 
Tây Nguyên là 86,2% và 17,8%; miền Nam là 97,0% v

tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc xin cho trên 70% dân 
số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 2 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95% là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc 
Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP. HCM, Bà Rịa 
– Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình 
Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang

tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc xin dưới 70% dân số 
từ 18 tuổi trở lên là Thanh Hóa (53,6%), Sơn La (56,8%), Nghệ An (61,1%), Nam 
Định (64,4%) và Quảng . Bộ Y tế đã phân bổ vắc xin cho các địa phương 
này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng

ồ ả ố ắ ủ các nướ ệ ợ ự ế ộ ố ệ ợ
ự ếp cho địa phương mà không thông qua Bộ ế

ả ệ ề ắc xin trong đó có 13,5 triệ ề ới đượ ổ ngày 15/11/2021, các đị
phương đang khẩn trương tiêm chủ ờ để ả mũi 2, mũi 3 (đố ớ ắc xin Abdala) theo đúng 

ả ời gian quy đị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hiện đã có 29/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều vắc xin cho dân số từ 18 tuổi 
trở lên đạt trên 50%, trong đó 04 tỉnh có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Quảng Ninh, Khánh 
Hòa, Đồng

Về triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 12 17 tuổi: Đ tỉnh, thành phố 
đang triển khai là Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, 
Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền 
Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Kiên Giang, 
Cà Mau, Bạ Liêu và Hậu Giang; đã tiêm được 1.825.990 liều vắc xin, trong đó có 
1.820.418 liều mũi 1 và 5.572 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc xin là 

số từ 12 17 tuổi
VII. Công tác truy vết: Tích lũy từ ngày 27/4/2021 đến ngày /2021, cả nước 

đã truy vết được trường hợp F1 (tăng trường hợp so với ngày trước đó), 
trong đ trường hợp đã được xét nghiệm.

Hoạt động của các Bộ, ngành tiết tại Phụ lục 
IX. Hoạt động của địa phương

ỉnh Quảng Ng Từ ngày 20/11, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid 19 của 
tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 5) chính thức đi vào hoạt độ điều trị cho người 
bệnh Covid 19 nhẹ và không có triệu chứng.

ỉnh tỉnh Trà Vinh có công văn hỏa tốc chỉ đạo Giám đốc 
Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng triển 
khai thí điểm việc điều trị F0 tại nhà do khả năng điều trị tập trung của tỉnh đã quá tải.

Nhận định
Đến nay, tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Trong 

, khu vực miền Nam ghi nhận số ca trong cộng đồng đã giảm, tuy vậy 
tuần qua có xu hướng gia tăng và 03 khu vực còn lại có xu hướng tăng so với tháng 
trước, nhất là khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng cả so với tuần trước đó do 
mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ 
nguồn các ổ dịch đang có xu hướng tập trung tại các địa bàn tập trung dân cư, lây 
nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng, tập trung đông người tiếp tục sẽ tiếp tục tăng cao, 
nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao, giao thương lớn. Trong thời gian tới, có thể sẽ 
tiếp tục g ận các chuỗi lây nhiễm phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh 
trong cộng đồng.

Một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tớ
Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm 5K; không lơ

chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ liều vắc xin; ên truyền để người dân về từ các địa 
bàn có nguy cơ chủ động khai báo y tế, áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy 
định. Chỉ đạo các cơ quan báo chí phản ánh các vấn đề khi triển khai thực hiện tại c
địa phương chưa đúng với tinh thần Nghị quyết số 12 CP để kịp thời điều chỉnh 
phù hợp.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phươn iếp tục thực hiện nghiêm Nghị 
yết 128/ áng 10 năm 2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, 

oạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiếp tụ ỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nghiêm các chính sách, giải 
pháp về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID
nhằm từng bước khôi phục và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 
lư

Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở nhữ
ơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp; tổ chức tiêm chủng nhanh ngay sau khi 

được phân bổ vắc xin, bảo đảm an khoa học, hiệu quả
Tăng cường gi át, kiểm công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị
ân bay, bến xe...trên địa bàn. 

Bộ Y tế kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận
Thủ tướng Chính phủ (để b
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
Các Đồng chí PTT Chính phủ (để báo c
Các Văn phòng: TƯ, QH, CTN, CP
Đo iểm tra 35;

Đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia;
Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

Đồng chí ứ trưởng;
ác Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế: YTDP, KCB, QLD, 

Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞ
Ứ TRƯỞNG

Đỗ Xu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1: Tổng hợp số mắc, tử vong trong nước từ 27/4/2021

Địa phương, đơn vị Số mắc Số mắc Tăng, giả
ới 

ngày trước 

Số mắc tích 
lũy đến 

Số tử vong 
lũy đến 

Có lây nhiễm thứ phát trong 

Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai

Tiền Giang

Đồ á
Bình Thuận

Sóc Trăng
Cần Thơ
Bạ

Hà Nội
Bắc Giang
Đắc Lắ
Vĩnh Long

Đà Nẵng

Bình Phước
Bến Tre
Nghệ An

Ninh Thuận
Bắc Ninh

Hậu G
Bình Định

Quảng Bình
Quảng Ngã
T.T.Huế
Quảng Nam

Đắc Nông
Phú Thọ
Lâm Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Địa phương, đơn vị Số mắc Số mắc Tăng, giả
ới 

ngày trước 

Số mắc tích 
lũy đến 

Số tử vong 
lũy đến 

Nam Định

Hà Tĩnh
Quảng Trị
Hải Dương
Hưng Yên
Vĩnh Phúc
Quảng Ninh
Điện Biên

Sơn L
Lạng Sơn

Hải 

Cao Bằng

nhiễm thứ phát tại địa 
phương:

Bắc Kạn
Đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới:

BVNĐ TW

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
19 toàn quốc và một số địa phương từ ngày 27/4/2021 đến nay

Tổng số ca mắc trong nước Tổng số ca mắc trong cộng đồng 

1. Cả nước
Bản đồ phân bố số mắc

tỉnh, thành phố từ ngày 27/4/2021 đến nay
Bản đồ phân bố số mắc

tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua
Bản đồ phân bố số mắc

tỉnh, thành phố trong 7 ngày qua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Thành phố Hồ Chí Minh

ỉnh Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỉn

ỉnh Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỉnh Tiền Giang

Thành phố Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục
hân bổ vắc xin và kết quả tiêm chủng vắc xin phòng covid 19 tại 63 tỉnh, thành phố

(Tính đến hết ngày 1

Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Trẻ từ 

tuổi

Tổng số 
vắc xi

phân bổ 89 
đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 1

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người 
từ 12

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ

Tỷ lệ 

nhất 1 
liều/d
số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ 
tiêm đủ
02 liều/
dân số
từ 18 
tuổi

Tỷ lệ 

nhất 1 
liều/

dân số
từ 12
17 tuổi

Tỷ lệ 
tiêm đủ 

iều/
dân số
từ 12
17 tuổi

Hà Nội

Hải Phòng

Nam Định

Bắc Giang

Bắc Ninh

Phú Thọ

Vĩnh Phúc

Hải Dương

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Trẻ từ 

tuổi

Tổng số 
vắc xi

phân bổ 89 
đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 1

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người 
từ 12

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ

Tỷ lệ 

nhất 1 
liều/d
số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ 
tiêm đủ
02 liều/
dân số
từ 18 
tuổi

Tỷ lệ 

nhất 1 
liều/

dân số
từ 12
17 tuổi

Tỷ lệ 
tiêm đủ 

iều/
dân số
từ 12
17 tuổi

Bắc Cạn

Quảng 

Nghệ An

Hà Tĩnh

Lạng Sơn

Cao Bằng

Sơn La

Điện Biên

ộ ề ắ

Quảng Bình

Quảng Trị

Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Trẻ từ 

tuổi

Tổng số 
vắc xi

phân bổ 89 
đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 1

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người 
từ 12

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ

Tỷ lệ 

nhất 1 
liều/d
số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ 
tiêm đủ
02 liều/
dân số
từ 18 
tuổi

Tỷ lệ 

nhất 1 
liều/

dân số
từ 12
17 tuổi

Tỷ lệ 
tiêm đủ 

iều/
dân số
từ 12
17 tuổi

Đà Nẵng

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Bình Định

Ninh Thuận

ình Thuận

ộ ề

Đắc Lắc

Đắ

ộ

Đồng N

Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Trẻ từ 

tuổi

Tổng số 
vắc xi

phân bổ 89 
đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 1

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người 
từ 12

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ

Tỷ lệ 

nhất 1 
liều/d
số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ 
tiêm đủ
02 liều/
dân số
từ 18 
tuổi

Tỷ lệ 

nhất 1 
liều/

dân số
từ 12
17 tuổi

Tỷ lệ 
tiêm đủ 

iều/
dân số
từ 12
17 tuổi

Lâm Đồng

Cần Thơ

Sóc Trăng

Bến Tre

Vĩnh Long

Đồng Tháp

Bình Dương

Bình Phước

Bạc Liêu

Hậu 

ộ ề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Một số địa phương như mới được bổ một lượng lớn vắc xin theo Quyết định phân bổ ngày 15/11/2021 dẫn đến tỷ lệ 
tiêm/tổng số vắc xin được phân bổ thấp.
Số phân bổ trên bảng chưa bao gồm 46.190 liều vắc xin kiểm định, lưu mẫu; 320.000 liều cấp cho các đơn vị theo yêu cầu của nhà 
tài trợ (Tập đoàn Vạn Thị Phát và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam), số phân bổ của Bộ Quốc phòng/Bộ Công an
Bộ Quốc phòng được cấp 1.271.330 liều, đã triển khai được 1. liều, trong đó liều mũi 1 và 82.435 liều mũi 
2 (bao gồm 1.025 liều do đơn vị y tế của Bộ Quốc phòng triển khai và số tiêm do các tỉnh, thành phố hỗ trợ triển khai).
Bộ Công an được cấp 817.080 liều, đã triển khai tiêm được 645.181 liều, trong đó 399.907 liều mũi 1 và 245.274 liều mũi 2
gồm 89.387 liều do đơn vị y tế của Bộ Quốc phòng triển khai và số tiêm do các tỉnh, thành phố hỗ trợ triển khai).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hụ lụ Công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID
của một số Bộ

. Bộ Quốc phòng
Toàn quân đã triển khai 190 điểm cách ly công dân hập cảnh, trong đó có 

94 điểm đang cách ly. Đến nay đã tiếp nhận, cách ly người, đã hoà
người, hiện đang cá người.

Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ từ 1
đến 

Tổng xuất nhập cảnh: 5.063 lượt người (nhập cảnh: 2.419, xuất cả
+ Tuyến VN 2.807 lượt người (nhập cảnh: 1.362, xuất cảnh: 1.445).

ến VN 2.091 lượt người (nhập cảnh 1.038, xuất cảnh: 1.053).
+ Tuyến VN 165 lượt người (nhập cảnh 19; xuất cảnh: 146).

Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 192 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu 63 người (VN

+ Số người nhập cảnh trái phép: 92 người (VN
+ Số người trao trả: 37 người (VN

. Bộ Công
Tổng số người nước n nhập xuất cảnh: lượt người, ăng lượt 

người so với ngày /11/2021, trong đó: nhập cảnh: lượt người; xuất cảnh: 
lượt người.

Tổng số ông dân Việt Nam nhập xuất cảnh: lượt người, giảm lượt 
người so với ngày đó: nhập cảnh: lượt người; xuất cảnh: 
lượt người.

Thông tấn xã Việt Nam
VN đăng phát, cung cấp cho các cơ quan báo chí, thô

trực tiếp đến công chúng 63 tin/bài tiếng Việt; 246 ảnh trong nước và quốc tế; 17 
ài bằng các ngữ Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Nga; Trung tâm Truyề

Thông tấn sản xuất và phát sóng tin, phóng sự về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, 
hống COVID 19 ở trong nước và các vấn đề liên quan, cập nhật diễn biến dịch bệnh 

trên thế giới. 
Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thự ệ ộ ố đồ họa: Tình hình dịch 

19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc; Áo quốc gia Tây Âu đầu 
tiên tái áp dụng biện pháp đóng cửa hoàn toàn vì làn sóng mới lây nhiễm COVID

ác đơn vị à Cơ quan thườ ú ạ ác địa phương củ
ế ụ ậ ật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ 
tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; Thông 

tin về công tác tiếp nhận, phân bổ và tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID
điều trị tại nhà và cộng đồng; Phản ánh nỗ lực của tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch tại các điểm nóng mới; nới lỏng giãn cách để trở lại cuộc sống bình thường 
mới; Thận trọng khi mở cửa lại du lịch, giao thông, trường học, hoạt động vui chơi 

ải trí…; Hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống cho người dân gặp khó khăn; Công tác 
xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; Phản hồi thông tin sai sự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



thật; Tiếp tục khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, 
chống dịch.

ề ố ế ác Cơ quan thườ ú ài nướ ố ợ ớ ác đơn 
ị ủ ế ụ ậ ậ ễ ế ì ì ị ệ ế ớ
ộ ố nước nới lỏng hạn chế; nghiên cứ ớ ề …

IV. Bộ Thông tin và Truyền thông 
. Viễn thông
Các DNVT di động tiếp tục duy trì việc cài đặt âm thông báo tại TP. Hồ Chí 

Minh; Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu;
đến hết 19/11, hệ thống tổng đài 19009095 đã tiếp nhận và xử lý gần 

0 cuộc gọi (ngày 19/11 đã tiếp nhận và xử lý hơn 33 nghìn cuộc gọi). 

ổng đài hỗ trợ khai báo y tế 18001119
ừ 18/5 /11 đã tiếp nhận hơn 300 nghìn cuộc ngày 18/11 đã tiếp nhận 191 

cuộc . Thực hiện cuộc gọi ra: từ 18/5 – 11 đã thực hiện hơn 7,43 triệu cuộc gọi ra 
không thực hiện gọi ra).

ộ
ọi đế

ộ
ọ

Ứng dụng Công nghệ thông tin:
Triển khai ứng dụng 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/9, Bộ 
TT&TT đã hoàn tất việc phát triển một ứng dụng duy nhất của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống Covid 19 Quốc gia lấy tên là PC Covid. Ứng dụng Covid đã được đưa lên 
Kho ứng dụng Apple và Google vào đêm ngày 30/9/2021 và chính thức được giới 
thiệu vào ngày 01/10/2021. 

Toàn quốc có tổng số điện thoại thông minh cài PC
ngàn so với 1 /11, tăng 14.2 ngàn so với 28/4 – bắt đầu đợt dịch thứ 4), chiếm 

% dân số, 44, ố điện thoại thông minh.
05 địa phương có tỷ lệ cài PC Covid cao nhất:

+ Bình Dương: 1.5 điện thoại Covid, chiếm 63,0
dân số, 52, % thuê bao điện thoại thông minh.

+ Quảng N điện thoại thông minh cài PC Covid, chiếm
dân số, 67, % thuê bao điện thoại thông minh.

+ Thành phố Hồ Chí Minh: 4.7 điện thoại thông m
chiếm 52, % dân số, 54, % thuê bao điện thoại thông minh.

+ Bắc Ninh: 70 điện thoại thông minh cài PC Covid, chiếm 51,
số, 59, 1% thuê bao điện thoại thông minh.

+ Bà Rịa Vũng Tàu: 57 điện thoại thông minh cài PC d, chiếm 
% dân số, 53, % thuê bao điện thoại thông minh.
05 địa phương có tỷ lệ Covid thấp nhất:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



điện thoại thông minh cài PC Covid, chiếm 13,
số, 2 % thuê bao điện thoại thông minh.

+ Điện Biên: 87. điện thoại thông minh cài PC Covid, chiếm 14,
số, 27, thuê bao điện thoại thông minh.

điện thoại thông minh cài PC Covid, chiếm 15, % dân số, 
% thuê bao điện thoại thông minh.

+ Nghệ An: 52 điện thoại thông minh cài P Covid, chiếm 15,7
số, 31, % thuê bao điện thoại thông 

+ Bạc Liêu: 14 điện thoại thông minh cài PC Covid, chiếm 16,
số, 32, % thuê bao điện thoại thông minh.

.2 Triển khai QR code
Triển khai Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa 

điểm công cộng bằng mã vuông QR giúp truy vết nhanh, khi có trường hợp F0 dễ dàng 
phát hiện ngay danh sách các địa điểm công cộng mà F0 đã đến.

Toàn quốc: 
điểm đăng ký

điểm ghi nhận hoạt động.
.3 Nền tảng quản lý tiêm chủng:
Tổng số mũi tiêm thực tế:
Tổng số mũi tiêm đã cập nhật lên Nền tảng: 10
Tỷ lệ tổng mũi tiêm trên nền tảng/ tổng mũi tiêm thực tế đạt: 98,3
Tổng số thuê bao cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT
Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid 19 đã được hoàn thành và đang được triển 

i tại các tỉnh, thành phố.
.4 Triển khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức 

điện tử trực tuyến
Trung tâm công nghệ phòng chống Covi 19 Quốc gia đã phối hợp cùng triển 

Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực 
tuyến tại một số địa phương: Tây Ninh; Bình Dương; Bắc Giang; Đồng Nai; Đồng 

ần Thơ; Vĩnh Long; Bà Rịa – Vũng Tàu… và 26 địa phương khác cũng đang 
trong quá trình tập huấn để chuẩn bị triển khai. Một số địa phương triển khai dữ liệu 
xét nghiệm tốt và có hiệu quả, điển hình là tỉnh Tây Ninh. Trên 90% dữ liệu kết quả 
xét nghiệm của Tây Ninh được số hoá trên Nền tảng, sẵn sàng chia sẻ và sử dụng.

Tổng số mẫu nhập vào nền tảng hỗ trợ lấy mẫu là 8.195.899 (tăng 103
người) 

Tổng số mẫu các địa phương nhập vào nên tảng cụ thể: 103 440 người 
Bắc Giang  55
Đồng Nai  6

Trăng  17
Thừa Thiên Huế  10
Đồng Tháp  5
Quảng Bình  4

Bình Phước  968
Vĩnh Long  260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bắc Ninh  45
Bình Dương  77

Hải Dương  115
Bình Định  8

Tổng số kết quả xét nghiệm trả qua Bluezone/PCCovid của các tỉnh 2
(tăng 69 195 người)

Quảng Ninh  1
Hải Dương  272
Bình Thuận  1

Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh  1
Bình Định  85

Bệnh viện 74 Trung ương  417

Bắc Giang  42
Bình Dương  35
Bình Phước 
Đồng Nai  2
Đồng Tháp  3

Quảng Bình  4
Sóc Trăng  861
Thừa Thiên Huế  1831
Tiền Giang  35
Bệnh viên ĐK Tư nhân Hùng Vương  5
TTYT Thanh Thủy Phú Thọ  13

khám đa khoa An Phúc 
Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ  22
Bệnh viện sản nhi TWG Long An  102
Phòng khám đa khoa Bắc Hà Bắc Ninh  137

Báo chí, truyền thông
Tin, bài về COVID 19 chiếm tổng tin, bài trên báo chí điện tử.
Một số các cơ quan báo chí vẫn duy trì nhiều tin, bài về phòng, chống dịch: Báo 

Tin tức, Thanh niên, Lao động, VOV, Nhân dân, Tuổi trẻ, Tiền phong, Người lao 
động…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


